DỮ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Tên cơ sở: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại: (028) 38 440 567   
Fax: (028) 38 118 676


      Email: lytutrong@lttc.edu.vn
4.
Loại hình trường (đánh dấu X):
· Công lập
(
· Ngoài công lập 
(
· Đại học
(
· Cao đẳng
(
· Trung cấp
(
· Nhận ngân sách chi thường xuyên của nhà nước (
· Không nhận ngân sách chi thường xuyên cùa nhà nước (
Lưu ý:

· Đề nghị Nhà trường điền đù thông tin theo yêu cầu.
· Nếu Nhà trường không có các hoạt động hoặc thông tin tương ứng với chi số nào đó, đề nghị ghi sô 0 vào ỏ tưong ứng; không đê ô nào trắng vào ỏ tưong ứng; không đê ô nào trắng.
· Thời điểm chốt số liệu vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 và năm 2017.
	STT
	Các chỉ số
	31 tháng 12 năm 2013
	31 tháng 12 năm 2017
	Đơn vị báo cáo

	1. 
	Số lượng các phòng, ban chức năng
	
	
	P.TC-HC-TH

	2. 
	Số lượng các đơn vị đào tạo trực thuộc
	
	
	P.TC-HC-TH

	3. 
	Số lượng các đơn vị dịch vụ, phục vụ trực thuộc
	
	
	P.TC-HC-TH

	4. 
	Số lượng chương trình đào tạo bậc trung cấp
	
	
	P. TS-ĐT

	5. 
	Số lượng chương trình đào tạo bậc cao đẳng
	
	
	P. TS-ĐT

	6. 
	Số lượng chương trình đào tạo bậc đại học
	
	
	P. TS-ĐT

	7. 
	Số lượng chương trình đào tạo bậc thạc sĩ
	
	
	P. TS-ĐT

	8. 
	Số lượng chương trình đào tạo bậc tiến sĩ
	
	
	P. TS-ĐT

	9. 
	Số lượng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn có cấp Chứng chỉ hoặc Chứng nhận
	
	
	TT. ĐT LTT

	10. 
	Số lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế
	
	
	P. QLKH-HTQT

	11. 
	Số lượng môn học dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (không kể môn ngoại ngữ)
	
	
	P. QLKH-HTQT

	12. 
	Số lượng giảng viên cơ hữu1
	
	
	P.TC-HC-TH

	13. 
	Số lượng nhân viên hành chính và phục vụ
	
	
	P.TC-HC-TH

	14. 
	Số lượng giảng viên cơ hữu có học vị tiến sĩ
	
	
	P.TC-HC-TH

	15. 
	Số lượng giảng viên tốt nghiệp ở nước ngoài về
	
	
	P.TC-HC-TH

	16. 
	Tổng diện tích
	
	
	P. QT-DV

	17. 
	Tổng diện tích sàn xây dựng
	
	
	P. QT-DV

	18. 
	Số lượng các phòng thí nghiệm
	
	
	P. QT-DV

	19. 
	Số lượng các phòng, xưởng thực hành
	
	
	P. QT-DV

	20. 
	Số lượng các phòng học
	
	
	P. QT-DV

	21. 
	Số lượng học sinh phổ thông
	
	
	P. TS-ĐT

	22. 
	Sổ lượng sinh viên trung cấp
	
	
	P. TS-ĐT

	23. 
	Số lưọng sinh viên cao đẳng
	
	
	P. TS-ĐT

	24. 
	Số lượng sinh viên đại học
	
	
	P. TS-ĐT

	25. 
	Số lượng học viên cao học
	
	
	P. TS-ĐT

	26. 
	Số lượng nghiên cứu sinh
	
	
	P. TS-ĐT

	27. 
	Tổng số các Thỏa thuận hợp tác đã kí với đối tác trong nước
	
	
	P. TS-ĐT

	28. 
	Tổng số các Thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài
	
	
	P. QLKH-HTQT

	29. 
	Số lượng đề tài cấp tỉnh/thành và cấp bộ trở lên trong năm
	
	
	P. QLKH-HTQT

	30. 
	Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước trong năm
	
	
	P. QLKH-HTQT

	31. 
	Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong năm
	
	
	P. QLKH-HTQT

	32. 
	Số lượng pa-lăng, giải pháp hữu ích đã được đăng kí bản quyền trong năm
	
	
	P. QLKH-HTQT

	33. 
	Số lượng các hội thảo trong nước đã tổ chức trong năm
	
	
	P. QLKH-HTQT

	34. 
	Số lượng các hội thảo quốc tế đã tổ chức trong năm
	
	
	P. QLKH-HTQT

	35. 
	Tổng thu từ các nguồn của trường trong năm (tỷ đồng)
	76
	135
	P. KH-TC

	36. 
	% ngân sách do nhà nước cấp trong tổng thu trong năm
	75%
	53%
	P. KH-TC

	37. 
	Tổng thu từ các đề tài đấu thầu được trong năm (tỷ đồng)
	
	
	P. KH-TC

	38. 
	Tổng chi cho các hoạt dộng và nội dung về KH&CN (đề tài, hội thảo, bài báo khoa học, .V.) trong năm
	0,130
	0,106
	P. KH-TC

	39. 
	Số lượng số học sinh, sinh viên đi trao đổi với các đối tác nước ngoài từ 1 tháng trở lên trong năm
	
	
	P. QLKH-HTQT

	40. 
	Số lượng số học sinh, sinh viên nước ngoài đến trường trao đổi với các đối tác nước ngoài từ 1 tháng trở lên trong năm
	
	
	P. QLKH-HTQT

	41. 
	Số giảng viên của trường đi công tác, trao đổi vói các đối tác nước ngoài từ 3 tháng trở lên trong năm
	
	
	P. QLKH-HTQT

	42. 
	Số lượng số giảng viên của các đối tác nước ngoài đến trường công tác, trao đổi từ 3 tháng trở lên trong năm
	
	
	P. QLKH-HTQT



HIỆU TRƯỜNG
HƯỚNG DẪN CÁC CO SỞ GĨÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BÁO CÁO
5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 cua
Ban Chấp hành Trung irơng Đảng khóa XI về “Đổi mói căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
PHẢN THỨ NHÁT
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Nhừng thuận lợi
2. Những khó khăn
3. Những đặc thù của cơ sở giáo dục.
PHẦN THỨ HAI
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THựC HIỆN NGHỊ QUYẾT số 29-NQ/TW
1. Tăng ciròng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trưòìig về đôi mói giáo dục và đào tạo
Đánh giá những kết quả và hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tô chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW tại CO' sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào những nội dung:
· Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tố chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TV/.
· Ket quả học tập, quán triệt: % cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt; nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, đảng viên, giảng viên về công cuộc đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
· Nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền phố biến trong việc tô chức triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW
· Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động nhằm triển khai cụ thể việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ và của ngành Lao động-Thưong binh và Xã hội cho phù họp với CO’ sở giáo dục nghề nghiệp.
· Kiện toàn tố chức, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp, nhất lả sau khi thực hiện chủ trương chuyên các trường cao đăng vê Bộ Lao đông- Thương binh và Xã hội.
· Kiểm điếm công tác xây dựng tố chức Đảng, phát triển đảng viên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là trong đội ngũ giảng viên; việc giải quyết những hiện tượng tiêu cực, kéo dài gây bức xúc trong xã hội...
2. Tiếp tục đối mói mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố CO’ ban của giáo dục, đào tạo theo luróng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của nguôi học
· Kết quả triển khai xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình, ngành, nghê đào tạo.
· Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; giáo dục thê chất; giáo dục quốc phòng, an ninh; giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên tại cơ sớ giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá việc thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực đáp ứng yêu cầu của người học.
· Đánh giá việc dồi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (quy mô, mạng lưới; mục tiêu, chương trình, phương pháp... theo hướng hiện đại, hội nhập).
· Đánh giá kết quả xây dựng cơ sỏ' vật chất và úng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
3. Đối mới căn bản hình thức và phưong pháp thi, kiếm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan triróc và sau khi thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp
· Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp tại CO’ sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá kết quả đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá việc dôi mói phương thức tuyến sinh tại CO' sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá việc thực hiện quyền tự chủ tuyến sinh tại CO' sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá công tác kiếm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (bộ máy tổ chức, nội dung kiếm định và phương thức hoạt động của tố chức kiếm định) tại CO' sở giáo dục nghề nghiệp.
4. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hưóng hệ thống giáo dục Uiò, học tận suốt đòi và xây dưng xã hội học tập
· Đánh giá việc triên khai đôi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo khung trình độ quốc gia tại CO' sỏ' giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phố thông của CO' sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới CO' SƯ giáo dục nghê nghiệp tại CO' sỏ' giáo dục nghề nghiệp
· Đánh giá kết quả xâ hội hóa giáo dục, nhất là sự tham gia của các cơ sỏ’ sử dụng nhân lực qua đào tạo tham gia vào quá trình đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập tại CO' sở giáo dục nghê nghiệp.
5. Đoi mói căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thong nhất, coi trọng quán lý chất lượng
· Đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại cơ sỏ' giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá sự đổi mới công tác quản trị tại CO' sỏ' giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá kết quả triển khai chủ trương tự chủ của cơ sỏ' giáo dục nghề nghiệp.
6. Phát triền đội ngữ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đối mói giáo dục và đào tạo
· Đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp: Kết quả rà soát, sắp xếp, đào tạo, đảo tạo lại, bôi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đáp ứng đôi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại CO' sở giáo dục nghề nghiệp
· Đánh giá kết quả thực hiện chính sách đãi ngộ, tôn vinh và thu hút đối với nhà giáo vả cán bộ quản lý giáo dục nghê nghiệp tại CO' sở giáo dục nghê nghiệp.
7. Đổi mói chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo
· Đánh giá việc đâu tư và sử dụng ngân sách nhà nước đê phát triên giáo dục nghề nghiệp tại cơ tại giáo dục nghề nghiệp.
· Đánh giá việc đôi mới chính sách tài chính tại cơ sỏ' giáo dục nghê nghiệp.
· Đánh giá kết quả sử dụng nguồn vốn của nước ngoài đối với các dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp tại cơ sỏ' giáo dục nghê nghiệp.
8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, dặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý
· Kêt quả công tác nghiên cứu khoa học tại cơ sỏ' giáo dục nghê nghiệp; găn kết chặt chẽ giữa dào tạo và nghiên cứu, giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các CO' sỏ’ sản xuất, kinh doanh.
· Đánh giá kết quả công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên tại CO' sỏ' giáo dục nghê nghiệp.
9. Chu động hội nhập và nâng cao hiệu quả họp tác quốc tế trong giáo duc và đào tạo tại CO’ sỏ’ giáo dục nghề nghiệp (nếu có)
· Đánh giá kết quả họp tác quốc tế tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Đánh giá khái quát kết quả 05 năm triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ vả giải pháp trong Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44-NQ/CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
1. Ưu điềm
2. Tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân
4. Một số kinh nghiệm tại CO’ sỏ’
PHẦN THỨ BA
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THựC HIỆN NQ29-NQ/TW
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với địa phương
2. Đối với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ chủ quản (nếu có)
3. Đối với Trung ương.
3

